
Phụ lục  
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-TTKN ngày  24  tháng 3 năm 2026  

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản) 

STT Tên sản phẩm Địa điểm sản xuất Mã số hợp quy 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

phù hợp 

1.  GUT - PRO TK  
 

  

Lô 30A3-5, Khu công nghiệp 

Trà Nóc, phường Thới An Đông, 

thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

HQ.05.0.23.03991-40 

 

 

 

 

QCVN 02-32-1:2019/ 
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2.  BF - SUPER GARLIC HQ.05.0.23.03991-41 

 3.  GOLDINE TK HQ.05.0.23.03991-42 

 4.  YUCA Hong TK HQ.05.0.23.03991-43 

 5.  BF-BROKON HQ.05.0.23.03991-44 
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